ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
             XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÀU TÍNH NGHỆ THUẬT
1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1: 

Họ và tên: Phan Huy Hà
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – Đại học

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục – Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: 0914266664, haph@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
Giảng viên 2: 

Họ và tên: Võ Trọng Vinh   
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục – Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: 0943643711
Các hướng nghiên cứu chính: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
Giảng viên 3: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Giang   
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục – Trường Đại học Vinh

Điện thoại, email: 0914360229
Các hướng nghiên cứu chính: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
1.2. Thông tin về học phần:
	- Tên học phần (tiếng Việt): Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
(tiếng Anh): Building an educational environment rich in art

	- Mã số môn học: EDU30050

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

( Kiến thức cơ bản
( Kiến thức chuyên ngành

( Môn học chuyên về kỹ năng chung
	( Kiến thức cơ sở ngành
( Kiến thức khác
( Môn học đồ án tốt nghiệp

	- Thuộc loại học phần:  ( Bắt buộc      (
Tự chọn 

	- Số tín chỉ: 2
	

	+ Số tiết lý thuyết: 
	30

	+ Số tiết thảo luận/bài tập:
	

	+ Số tiết thực hành: 
	

	+ Số tiết hoạt động nhóm:
	

	+ Số tiết tự học: 
	120

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Âm nhạc 
	Mã số HP: EU 3001

	+ Học phần tiên quyết: Tạo hình 
	Mã số HP: EU 30043

	+ Học phần tiên quyết: Văn học trẻ em 
	Mã số HP: EU 30047

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 

+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp:

+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành.

	· Bộ môn phụ trách học phần: Tổ GD Mầm non 

· Điện thoại                                                    Email


2. Mô tả học phần: 
Học phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật là môn học thuộc khối kiến thức kỹ năng chung, và là môn tự chọn, trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tiếp cận CDIO, của ngành Giáo dục mầm non. Học phần gồm 2 tín chỉ lý thuyết, gồm có 2 chương.
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, về lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật, và các kỹ năng cần thiết, để tổ chức các hoạt ở trường mầm non giàu tính nghệ thuật, phù hợp với thực tiễn. Từ đó có kỹ năng phân tích áp dụng và tổ chức các hoạt động dạy học vào thực tiến, đạt hiệu quả hơn.
3. Mục tiêu học phần
- Hiểu được vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của môn học trong xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật 

- Có kiến thức về lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật 

- Có kiến thức tổ chức, đánh giá các hoạt động dạy học học xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật

           - Vận dụng hợp lý hệ thống các kiến thức dạy học trong từng tiết dạy. 
- Thực hiện đánh giá được các hoạt động giáo dục giàu tính nghệ thuật ở trường mầm non.
 4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá

4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	CĐR học phần

 CLO
	
	Sự tương thích với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO2.2
	
	PLO2.3
	PLO2.4
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1..1.1
	1.2.3
	1.2.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.2
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	2.4.1
	  2.4.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
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	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
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4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần
	TĐNL CĐR

học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1.

·  - Hiểu trình được những vấn đề cơ bản về lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật phù hợp với thực tiến xa hội 

	2
	Trình bày được các vấn đề lý luận về xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật 


	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO1.2.
·  - Hiểu trình bày được những vấn đề cơ bản về lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
·  -Phân tích được những vấn đề lý luận về lý thuyết xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	3
	- Trình bày, phân tích được các vấn đề lý luận về xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật 

- Áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn
	 Tự học, bài tập, làm việc nhóm
	Bài tập

	CLO2.1.
 Có tinh thần trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc khi tham gia học tập môn xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	2
	   Thể hiện tinh thần cầu thị, thái độ học tập nghiêm túc, trách nhiệm đối với bản thân và đối với các thành viên trong nhóm khi tham gia.


	Theo dõi qua hệ thống LMS và nhóm 
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.

Sử dụng LMS

	CLO2.2.
   Có khả năng áp dụng được ICT vào trong qúa trình học tập khi tham gia học tập  
	3
	   Vận dụng được ICT vào việc tìm hiểu các nội dung học tập và trả bài trên hệ thống LMS; thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu của học phần.
	   Bài tập sử dụng ICT
	Đánh giá sản phẩm thiết kế dùng ICT

	CLO2.3.

Biết lập kế hoạch và biết vận dụng lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	3
	Biết lập kế hoạch và biết vận dụng lý vào thực tiễn trong môi trường giáo dục mầm non cụ thể 
	Bài tập thực hành nhóm, ca nhân 
	Các nhóm tự đánh giá, SV chấm điểm chéo.

Sử dụng LMS

	               CLO2.4.

    Thích ứng với môi trường giáo dục mầm non mới 
	3
	   Luôn ttiếp cận và thích ứng tốt với với môi trường giáo dục mầm non mới
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO3.1.
   Biết sử dụng ngôn ngữ lưu loát để diễn đạt các nội dung lý luận và hướng dẫn phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 
	3
	   Sử dụng ngôn ngữ nói để diễn đạt trôi chảy, rõ ý các vấn đề trong quá trình thảo luận, báo cáo sản phẩm bài tập của nhóm.
	Thảo luận nhóm, thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm,

Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	CLO3.2.
   Phối hợp với các thành viên trong nhóm và làm việc hiệu quả về hoạt động về phương pháp tổ chức giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	3
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm hiệu quả để hoàn thành các bài tập
	Thảo luận nhóm, bài tập nhóm,
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm,

	CLO4.1.
  Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non, và phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 
	3
	Nắm được thực tế chung về môi trường giáo dục bậc học mầm non
	Bài tập, thảo luận, thực hành, hồ sơ học tập
	Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành

	                 CLO4.2.
- Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá các hoạt động về giáo dục mầm non, phương pháp tổ chức giáo dục âm nhạc cho trẻ 
· - Đánh giá và cải tiến được các hoạt động về giáo dục âm nhạc mầm non
	4
	 - Vận dụng kiến thức để xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
  
	Bài tập thực hành

Thu tập các thông tin về hoạt động ở trường mầm non
	Bài tập nhóm, thảo luận nhóm,

Thuyết trình sản phẩm đã hoàn thành,

 


5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá

5.1. Đánh giá học tập

	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá,

minh chứng, lưu hồ sơ
	Công cụ

đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ

(%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	30%

	(Lý thuyết, thực hành )
· A1.1 

· A1.2

· A1.3
	- Đảm bảo những yêu cầu và tương tác tốt với giảng viên trong hoc tập
- Yêu cầu: SV làm việc theo nhóm và nạp bài qua LMS; GV đánh giá và lưu hồ sơ

- Soạn giáo án và thực hành tập dạy trên lớp
	Thang đánh giá
	1.2.3, 1.2.4,

2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2

3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	A2.1

(Lý thuyết)
	- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ

- Thi tra trắc nghiệm khách quan trên máy tính nội dung chương 1. Lý xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
	- Bộ câu hỏi và đáp án
	1.2.3, 1.2.4,

2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2

3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	A3.1 
    (Lý thuyết)
	- Bài thi trắc nghiệm; TT Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và lưu hồ sơ
- Thi tra trắc nghiệm khách quan trên máy tính nội dung chương 1,2. Lý xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật

	- Bộ câu hỏi và đáp án
	1.2.3, 1.2.4,

2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 3.1.1, 3.1.2

3.2.1, 3.2.2, 4.1, 4.2.
	

	Công thức tính điểm tổng kết: 

A= a1.0,3 + A2x0,2+ A3x0,5

- a1 là điểm hồ sơ học phần
- a2 là điểm đánh giá giữa kỳ

- a3 là điểm đánh giá cuối kỳ


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá

Thang đánh giá 1: Đánh giá thường xuyên A1.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm
	Điểm đạt

	1
	Hoạt động nhóm, các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên. 
	1
	

	2
	Xác định được các đề mục về quá trình học tập lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tình nghệ thuật: bản chất, vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, hình thức.
	2
	

	3
	Phân tích những vấn đề cơ bản, trọng tâm của các đề mục đã nêu
	2
	

	4
	Phong cách báo cáo, năng lực thuyết trình sản phẩm.
	2
	

	5
	Gồm các thành viên, nhiệm vụ của các thành viên làm nghiên cứu đúng yêu cầu nội dung của học phần
	3
	

	
	
	10
	


· Thang đánh giá 2: Đánh giá bài A1.2. Tiêu chí đánh giá nội dung hoạt động nhóm
Thành lập nhóm: mỗi nhóm 8 sinh viên

Thang điểm: 10 

	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm

	Hoạt động nhóm
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ

- Trình bày tốt

- Kết quả đúng  100%
	10

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ

- Trình bày tốt

- Kết quả đạt  95%
	9.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ

- Trình bày tốt

- Kết quả đạt  90%
	9.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau để hoàn thành nhiệm vụ

- Trình bày tốt

- Kết quả đạt  85%
	8.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm

- Trình bày chưa tốt lắm

- Kết quả đạt  80%
	8,0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm

- Trình bày chưa tốt lắm

- Kết quả đạt  75%
	7.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm

- Trình bày chưa tốt lắm

- Kết quả đạt  70%
	7.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm

- Trình bày chưa tốt lắm

- Kết quả đạt  65%
	6.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt lắm

- Trình bày chưa tốt lắm

- Kết quả đạt  60%
	6.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  55%
	5.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  50%
	5,0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  45%
	4.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  40%
	4.0

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  35%
	3.5

	
	- Các thành viên trong nhóm phối hợp tốt với nhau chưa tốt 

- Trình bày chưa tốt 

- Kết quả đạt  30%
	3.0
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trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, NXB Giáo dục Việt Nam.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm lấy trẻ làm
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4. Nguyễn Thị Hồng Vân, Trịnh Thị Xim (2017), Chuyên đề 6: “Xây dựng môi trường tâm lí – xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non”, Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, tr.118-137.

5. Lê Thu Huyền - Kay Margetts (2013), Xây dựng trường mầm non lấy trẻ  làm trung tâm, Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng cho trẻ đi học mầm non, Bộ Giáo Dục Đào Tạo

6. Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Trang (2017), Các hoạt động bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục.

7. Trịnh Thị Xim, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thi Hồng Vân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Vũ Thị Thanh Huyền, Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.

8. Louise Boyd Cadwell, người dịch: An Vi (2018), Phương pháp giáo dục Reggio Emillia, NXB Lao động.

9. Nguyễn Minh (Biên soạn), (2014), Phương pháp Montessori, nghệ thuật  nuôi dạy trẻ đỉnh cao. NXB Lao động.

10. Dr. Rena Upitis Professor of Arts Education Queen’s University, Kingston, Ontario. Prepared for the Elementary Teachers’ Federation of Ontario June 2011. Arts Education for the Development of the Whole Child.
11.. Prepared by the College Board for the National Coalition for Core Arts Standards January, 2012. Child Development and Arts Education: A review of Current Research and Best Practices

12.Thompson, Christine Marme The Visual Arts and Early Childhood Learning, Kathryn  Gaspar  ,  Liberating  Art  Experiences  for  Preschoolers  and  their  , Teachers";
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of Interpreting their Experiences through Participant Observation".

7. Kế hoạch dạy học học phần: xây dựng môi trường giáo dục 
giàu tính nghệ thuật
CHƯƠNG: I

VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÀU TÍNH NGHỆ THUẬT

	Tuần

Số tiết 
	Nội dung 

dạy học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Yêu cầu SV chuẩn bị
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	Tuần 1

(2 tiết)

Lý thuyết 


	1. Vai trò, đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật

trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN

1.1. 1.1.Khái niệm môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật.

11.2. Vai trò và đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở giáo dục mầm non .
1.2.1. Vai trò của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp mầm non
11.2.2. Đặc điểm môi trường GD giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp mầm non 

11.2.2.1.Môi trường vật chất 


	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] trang 1-3

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1

A1.2



	Tuần 2

 (2 tiết)


	1( Tiếp) 

11.2. Vai trò và đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở giáo dục mầm non.

11.2.2. Đặc điểm môi trường GD giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp

11.2.2.1.Môi trường tâm lý xa hội  


	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] trang 1-3

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1

A1.2



	Tuần 3

 (2 tiết)

.


	1( Tiếp) 

11.2. Vai trò và đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở giáo dục mầm non. 
11.2.2. Đặc điểm môi trường GD giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp

11.2.2.3.Đặc điểm của một số mô hình giáo dục mầm non tiên tiến có liên quan đế môi trương xây dựng MTGD giàu tính nghệ thuật 
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] trang 1-3

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1

A1.2



	CHƯƠNG:II

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÀU TÍNH NGHỆ THUẬT CHO TRẺ EM THEO LỨA TUỔI


	

	Tuần 4

 (2 tiết)

.


	2.1. Nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật 
2.1.1. Đảm bảo tính an toàn 
2.1.2. Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ từng giai đoạn 
2.1.3.Phù hợp với điều kiện thực tiễn văn hóa vùng miền trong xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật 

2.1.3.1.Phù hợp với điều kiện thực tiễn 

2.1.3.2. Phù hợp với văn hóa vùng miền 
2.1.4. Khai thác nguồn lực từ nhà trường và địa phương  

2.1.5. Tạo môi trường có bầu không khí thân thiện, cởi mở và hỗ trợ trẻ 

2.1.6. Phát huy vai trò của thiết bị đồ dùng đồ chơi 
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] 

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.



	Tuần 5

(2 tiết)

.


	2.2.Quy trình và hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm lớp

2.2.1. xác định mục tiêu 

2.2.2.Xác định nội dung và hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
2.2.2.1. Xác định nội dung 
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] 

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.



	Tuần 6

 (2 tiết)

.


	2.2.3. Lập kế hoạch xây dựng môi ttrường giáo dục giàu tính nghệ thuật 

2.2.3.1. Môi trường vật chất 

2.2.3.2.Môi trường tâm lý xã hội 


	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] 

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.



	Tuần 7

 (2 tiết)


	(Tiếp )
2.2.3. Lập kế hoạch xây dựng môi ttrường giáo dục giàu tính nghệ thuật 

2.2.4. Lựa chọn nguyên vật liệu 
2.2.5. Hiện thực hóa môi trường giáo dục 

2.2.5.1. Hiện thực hóa môi trường vật chất 
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] 

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.



	Tuần 8

(2 tiết)
	2.2.5. Hiện thực hóa môi trường giáo dục 
2.2.5.1. Hiện thực hóa môi trường vật chất 
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu 

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] 

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.



	Tuần 9

 (2 tiết)


	2.2.5. Hiện thực hóa môi trường giáo dục 

	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] 

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.



	Tuần 10

 (2 tiết)


	2.2.5.2. Hiện thực hóa môi trường giáo dục trong môi trường tâm lý xa hội giàu tính nghệ thuật 
2.2.6. Đánh giá và điều chỉnh 

	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] 

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.
	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.



	Tuần 11

 (2 tiết)


	2.3. Đánh giá thực trạng xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật cho trẻ em theo lứa tuổi 
 
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm thảo luận 
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] 

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.



	Tuần 12

 (2 tiết)


	2.4.Hướng xây dựng hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện hóa môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật và gợi ý xây dựng các góc trong nhóm lớp 
2.4.1. Hướng xây dựng hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện hóa môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
2.4.2. Gợi ý xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật ở các góc 

2.4.2.1.Gợi ý xây dựng các góc hoạt động trong môi trường giàu tính nghệ thuật.


	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

- Đọc tài liệu [1] 

trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.




	Tuần 13

(2 tiết)


	2.4.2. Gợi ý xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật ở các góc 

2.4.2.2. Hướng dẫn xây dựng các góc trong môi trường giàu tính nghệ thuật cho trẻ theo lứa tuổi  
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

thảo luận nhóm 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.



	Tuần 14

 (2 tiết)


	( Tiếp) 

2.4.2. Gợi ý xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật ở các góc 

2.4.2.2. Hướng dẫn xây dựng các góc trong môi trường giàu tính nghệ thuật cho trẻ theo lứa tuổi  
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

thảo luận nhóm 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.



	Tuần 15

 (2 tiết)


	( Tiếp) 

2.4.2. Gợi ý xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật ở các góc 

2.4.2.2. Hướng dẫn xây dựng các góc trong môi trường giàu tính nghệ thuật cho trẻ theo lứa tuổi  
	Địa điểm:

- Thuyết trình

- Hướng dẫn làm bài tập

- Hướng dẫn thảo luận

- Hướng dẫn làm việc nhóm

- Hướng dẫn nghiên cứu tình huống


	- Chuẩn bị bài thuyết trình trên powerpoint

- Đọc tài liệu [x], trang yy-zz

- Thực hiện yêu cầu đã giao cho nhóm trên LMS
-  Đọc tài liệu chính [1]

thảo luận nhóm 
trả lời các câu hỏi trong tài liệu.


	CLO 1.2

CLO 2.1

CLO 2.2

CLO 2.3

CLO 2.4

CLO 3.1

CLO 3.2

CLO 4.1

CLO 4.2

 CLO 4.3

	A1.1.

A1.2.




8. Quy định của học phần

- Phần lý thuyết học tập trung trên lớp

- Phần thực hành học theo nhóm từ 5 - 10 sinh viên 

- Đối với sinh viên:
+ Tham gia đầy đủ  số giờ của học phần. 

+ Có đủ tài liệu để học tập. 

+ Phải đọc trước tài liệu ở nhà, làm bài tập, luyện tập các bài thực hành

+ Phải làm đủ các bài kiểm tra
9. Phụ trách học phần
- Khoa Giáo dục - tổ Giáo dục Mầm non
- Địa chỉ/email:phanhuyha.qc@gmail.com ; vovinhna@vinhuni.edu.vn
ĐT : 0982266664

8. Ngày phê duyệt:  

9. Cấp phê duyệt: 
	
	        Trưởng bộ môn
	Giảng viên

	
	
	Phan Huy Hà

            



